
Biểu số KẾT QUẢ CÔNG BỐ, CÔNG KHAI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
TẠI TỈNH CAO BẰNG

Đơn vị báo cáo:
II.03b/VPCP/KSTT Sở KH&CN Cao Bằng

Kỳ báo cáo: Năm 2022 Đơn vị nhận báo cáo:
(Từ ngày 15/12/2021 đến ngày 14/12/2022) Văn phòng Chính phủ

I. CÔNG BỐ DANH MỤC TTHC, CÔNG KHAI TTHC THUỘC THẨM QUYỀN BAN HÀNH CỦA TRUNG ƯƠNG

STT Tên cơ quan, đơn vị thực
hiện

Số lượng
quyết

định công
bố danh

mục
TTHC

Số lượng
văn bản
QPPL

quy định
TTHC
được

công bố

Số lượng TTHC đã được công bố Số lượng TTHC đã được
công khai/không công khai Tổng số TTHC

thuộc thẩm
quyền giải quyết
của địa phương

tính đến thời
điểm báo cáoTổng số

TTHC
quy định

mới

TTHC
sửa đổi,
bổ sung

TTHC bãi
bỏ

Ban hành
mới hoặc sửa
đổi, bổ sung
(Công khai)

Bãi bỏ hoặc
thay thế

(Không công
khai)

1 Sở Khoa học và Công
nghệ 3 - 11 - 7 4 7 4 11

Tổng cả tỉnh 3 0 11 0 7 4 7 4 11

              II. CÔNG BỐ, CÔNG KHAI TTHC THUỘC THẨM QUYỀN BAN HÀNH CỦA ĐỊA PHƯƠNG: Không có
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     Biểu số
II.06c/VPCP/KSTT

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA UBND TỈNH CAO

BẰNG

         Đơn vị báo cáo:       Sở
KH&CN tỉnh Cao Bằng

Kỳ báo cáo: Năm 2022 Đơn vị nhận báo cáo:
(Từ ngày  15/12/2021 đến ngày 14/12/2022) Văn phòng Chính phủ

ST
T Lĩnh vực giải quyết

Số lượng hồ sơ tiếp nhận Số lượng hồ sơ đã giải quyết Số lượng hồ sơ đang giải
quyết

Tổng số

Trong kỳ

Từ kỳ
trước

Tổng
số

Trước
hạn

Đúng
hạn

Quá
hạn

Tổng
số Đúng hạn Quá hạnTrực

tuyến

Trực
tiếp,

dịch vụ
bưu

chính1 2 3=4+5+
6 4 5 6 7=8+9

+10 8 9 10 11=12
=13 12 13

I Lĩnh vực hoạt động KH&CN 10 9 1 0 10 9 0 1 0 0 0

1

Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ
KH&CN cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng
ngân sách nhà nước và nhiệm vụ
KH&CN do quỹ của Nhà nước trong lĩnh
vựcKH&CN tài trợ thuộc phạm vi quản
lý của tỉnh, thành phố trực thuộc trung
ương

9 9 0 0 9 8 0 1 0 0 0

2
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động
lần  đầu  cho  văn  phòng  đại  diện,  chi
nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0

II Lĩnh vực An toàn bức xạ và hạt nhân 25 11 14 0 24 24 0 0 1 1 0

1 Thủ tục khai báo thiết  bị  X-quang chẩn
đoán trong y tế 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0

2 Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ
sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong
y tế

9 3 6 0 8 8 0 0 1 1 0
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3
Thủ tục cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ
(đối với người phụ trách an toàn cơ sở X-
quang chẩn đoán trong y tế).

10 5 5 0 10 10 0 0 0 0 0

4
Thủ tục gia hạn giấy phép tiến hành công
việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang
chẩn đoán trong y tế

5 2 3 0 5 5 0 0 0 0 0

III Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0
1 Hỗ trợ đăng ký quyền sở hữu công

nghiệp
2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0

IV Lĩnh vực: Tiêu chuẩn Đo lường Chất
lượng 7 6 1 0 5 3 0 2 2 2 0

1 Hỗ trợ hoạt động nâng cao năng suất,
chất lượng sản phẩm 3 2 1 0 1 1 0 0 2 2 0

2 Kiểm tra nhà nước về chất lượng sản
phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0

3
Kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu
thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa
học và Công nghệ

2 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0

TỔNG CỘNG 44 28 16 0 41 38 0 3 3 3 0
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